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Cơ quan quản lý cấp trên: UBND huyện Đăk Glei
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Y tế Đăk Glei
Mã đơn vị: 1048055
Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09a-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2025

Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 30.894.363

2 Nhà 30.451.290
Nhà để xe 1 (nx1) TTYT Cái 1 372.499
Nhà để xe 2 (nx2) TTYT Cái 1 748.158
Xây mới khối nhà 4 tầng (nb1) Cái 1 29.330.633

4 Tài sản cố định khác 443.072
Giếng khoan 150m TTYT Cái 1 443.072

II Tài sản giao mới 9.565.479
2 Nhà 2.014.190

CT Khối nhà khoa truyền
nhiễm TTYT Cái 1 960.079

Xây mới nhà đại thể TTYT Cái 1 1.054.111
3 Xe ô tô 1.512.376

Xe Mitsubishi Pajero 76B -
0753 Cái 1 MITSUBI

SHI 1.512.376

4 Tài sản cố định khác 6.038.913
Đường dây trung thế và trạm
biến áp 560KVA- phần xây lắp

Hệ
thống 1 836.775
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hệ thống sân khấu Hệ
thống 1 Việt Nam 2025 46.688

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Máy tính để bàn Lenovo
ThinkCentre Neo 50s Gen 4 Bộ 1 Trung Quốc 2025 13.018

Nhà xe ô tô 4 nhịp (một nhịp
làm nhà để máy phát) Cái 1 207.715

Sơ đồ tổng thể 1 Cái 1 Việt Nam 2025 39.840
Sơ đồ tổng thể 2 Cái 1 Việt Nam 2025 39.840
Sofa (Phòng Giám đốc) Cái 1 Việt Nam 2025 14.394
Xây mới nhà bơm nước + bể
nước ngầm (bnn)

Hệ
thống 1 1.578.482
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Xây mới nhà trạm xử lý nước
thải + nhà chứa rác thải + lò
đốt + bể xlnt + hồ chứa sự cố
(TTYT)

Hệ
thống 1 2.590.432

Xây mới tường chắn và hàng
rào TTYT Cái 1 320.244

Tổng cộng 40.459.841

Ngày ..... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)
Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)


